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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 57/2017/DS-PT 

Ngày 29-11-2017. 

“V/v tranh chấp   p      

                             ấ ”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

T ẩm p á  – C ủ  ọa p iê   òa: Ông   u  n   n   u  n 

Các T ẩm p á :  n    u  n  u n     n 

  n  K’   n   

Thư ký phiên tòa: Ông   u  n Minh Tú –        Tòa án nhân dân 

tỉn  Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

  u  n   ị   an  Hoà – K ểm sát v  n. 
 

Ngày 29 tháng 11 n m 2017, tạ  trụ sở  òa án n  n d n tỉn  Đắk Nông, xét 

xử p úc t ẩm côn    a  vụ án t ụ l  số: 59/2017/TLPT-DS ngày 09 t án  10 n m 

2017 về “Tra     ấp   p                                   ấ ”. 

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số: 14/2017/DS-ST, ngày 23 t án  8 n m 2017 

của  òa án n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  bị   án  cáo. 
 

  eo Qu  t địn  đ a vụ án ra xét xử p úc t ẩm số: 59/2017/QĐ-PT ngày 

26/10/2017   ữa các đ ơn  sự: 
 

- N   ê   ơ :  n    u  n   n   và bà  ao   ị H 

Địa c ỉ:   ôn 9, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

N   i   i  i                  ủa     ê   ơ :  n    u  n   n K –   n 

bản u  qu ền n à  13/9/2016 –    m t 

Địa c ỉ:   ôn  , x  Đ,  u ện Đ1, tỉn  Đắ   ôn  

-     ơ :  n           và bà   u  n   ị H –    m t 

Địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

N   i                   i       p p áp  ủa    N      T    :  n  

   ơn     c   –  u t s  t u c     n án    n p òn  lu t s   ạn    tạ      

  u  n, Đoàn lu t s    àn  p ố   n   ơ –    m t 

- N   i  ó         i    ĩa     iê    a : 

1   n   r n   n   –  ắn  m t 

2. Bà      ị   –    m t 
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  n  địa c ỉ:    5, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

3   n   r n Đ n  H và bà   ơn    ị H 

N   i   i  i                  ủa     Tr         : Bà   ơn    ị H – 

  n bản u  qu ền n à  29/11/2016 –    m t 

  n  địa c ỉ:    6, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

4   n    u  n   n  1 và bà      ị H 

Địa c ỉ:   ôn 10, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

N   i   i  i                  ủa     N          T1          T    : 

 n    u  n   n K –   n bản u  qu ền n à  13/9/2016 –    m t 

Địa c ỉ:   ôn  , x  Đ,  u ện Đ1, tỉn  Đắ   ôn  

5  Bà   ạm   ị K –    m t 

Địa c ỉ:   ôn 6, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

6  Bà   ạm   ị   –    m t 

Địa c ỉ:   ôn Đ, x  Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

7  Bà   ạm   ị   –    m t 

Địa c ỉ:    1, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

8  Bà H a   ị   –  ắn  m t 

Địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

9   n       an  H và bà   u  n   ị H1 

N   i   i  i                  ủa    N      T    1: Ôn       an  H– 

  n bản u  qu ền n à  25/11/2016 –    m t 

Địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

10   n   r n   à   –    m t 

11. Bà   ạm   ị Đ –  ắn  m t 

Địa c ỉ:    5, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

12  Bà      ị  –    m t 

13       ị H1 –  ắn  m t 

14   n       n   và bà      ị   –  ắn  m t 

  n  địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  

- N   i k á    á : Bị đơn bà   u  n   ị H, ôn          ;       c  

qu ền l  , n   a vụ l  n quan: Bà   ạm   ị Đ, bà   ạm   ị  , bà      ị  , bà 

     ị  , ôn   r n   n  , ôn       an  H, bà   ạm   ị  , bà   ạm   ị K. 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo đơn khởi kiện ngà    - -     và trong quá trình giải qu ết vụ án, 

ngu ên đơn  ng  gu  n V n T  và  à  ao Th  H trình bày: Ngày 01/9/2015 

ông T, bà H c  n   v  c  n  ông   u  n   n T1, bà      ị H n  n c u ển 

n   n  03 t ửa đ t của v  c  n  ông        C, bà   u  n   ị H, cụ t ể: 
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-   ửa đ t số 01, t  bản đ  đ c l p, d ện t c :110m2,      c  n  n  n 

qu ền sử dụn  đ t     t tắt là    Q  Đ  số B  002281 do    ban n  n d n 

    t tắt là  B     u ện Đ c p n à  25/12/2012; 

- Thửa đ t số 02, t  bản đ  đ c l p, d ện t c  100m2,    Q  Đ số B  

728082 do  B    u ện Đ c p n à  22/01/2013  

- T ửa đ t số 01, t  bản đ  đ c l p 26, d ện t c  1 200m2,    Q  Đ số 

B  590053 do  B    u ện Đ c p n à  02/6/2014. 

C n  địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đ    ôn  

  á c u ển n   n  là 2.200.000.000   ai     ai  r m  ri    đ n . Khi 

c u ển n   n   a  b n c ỉ v  t      ta  c  c ữ    của v  c  n  ông   u  n 

  n  1, bà      ị H và v  c  n  ông         , bà   u  n   ị H   

Ngày 08/10/2015, ông   u  n   n T1, bà      ị H và ông        C, bà 

  u  n   ị H t ỏa t u n l p lạ    p đ n  v  t ta  c u ển n   n  03 t ửa đ t 

n u tr n v     á c u ển n   n  3.150.000.000   a    m    r m   m m ơi  ri    

đ n , t     ạn trả t ền:   n 01 giao 820 000 000 đ n  để ôn          , bà 

Ngu  n   ị H trả t ền va     n  àn , n  n lạ  03    Q  Đ đan  t   c  p; 

l n 2 trả đủ số t ền còn lạ  2.330.000.000   ai    ba  r m  a m ơi  ri    đ n  

vào ngày 15/12/2015. 

Cùng ngày 08/10/2015 các bên t ốn  n  t  ủ    p đ n  c u ển n   n  

qu ền sử dụn  đ t v  t ta    ữa ôn    u  n   n T1, bà      ị H v   ôn     

     , bà   u  n   ị H    ngày 08/10/2015 và t ỏa t u n lạ  n     đ n  ra 

n  n c u ển n   n  03 t ửa đ t nêu trên là v  c  n  ông   u  n   n   và bà 

 ao   ị H, giá c u ển n   n  là 3.150.000 000 đ n .       ạn trả t ền:   n 1 

giao 820 000 000đ để ông         , bà   u  n   ị H trả t ền va     n  àn  

Sacombank c   n án  Đắ   ắ , n  n lạ  03    Q  Đ; số t ền còn lạ  sẽ đ  c 

trừ vào   oản n  2.370.000 000đ ông        C, bà   u  n   ị H c  va  của 

ông   u  n   n  , bà  ao   ị H tr  c đ   

Đ n n à  27/10/2015, ông   u  n   n T, bà  ao   ị H và ông         , 

bà   u  n   ị H côn  c  n    p đ n  c u ển n   n  03 t ửa đ t nêu trên tạ  

  n p òn  côn  c  n  Đắ    l   u  n   n,   á các b n     tron    p đ n  là 

300.000.000   a  r m  ri    đ n , mục đ c  để   ảm t ền t u      c u ển 

n   n  qu ền sử dụn  đ t. T ực t ,   á c u ển n   n  03 t ửa đ t tr n là 

3.150.000.000 đ n  n     p đ n  n à  08/10/2015 mà  a  b n đ       t. Ông 

  u  n   n  , bà  ao   ị H đ  t an  toán đ   đủ t ền c o ông         , bà 

  u  n   ị H và đ  n  n 03    Q  Đ để làm t ủ tục đ n     san  t n qu ền 

sử dụn  đ t n  n  do ôn          , bà   u  n   ị H bị   ở    ện tạ   oà án 

n n   ôn   oàn t t t ủ tục san  t n qu ền sử dụn  đ t đ  c    à  01/4/2016 

    cục T    àn  án  u ện Đ đ  ra Qu  t địn  số: 09/QĐ-CCTHADS c  n  

c      b  n, xử l  tà  sản đố  v   03 t ửa đ t n u trên của ôn          , bà 

  u  n   ị H  Để bảo vệ qu ền và l    c    p p áp của m n , n u  n đơn ôn  

  u  n   n   và bà  ao   ị H đ    ở    ện,   u c u Tòa án bu c ôn         

 , bà   u  n   ị H t  p tục t ực   ện   p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  

đ t đ  c côn  c  n  vào ngày 27/10/2015. 

B  đơn  ng V   h  C, và  à  gu  n Th  H trình bày:  n  bà t ừa n  n 

c  v ệc t oả t u n c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t v   v  c  n  ôn    u  n 

  n  1, bà      ị H vào n à  01/9/2015 và n à  08/10/2015 n   l   tr n  bà  
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của n u  n đơn là đún  sự t  t   u  n   n, đ n  ạn t an  toán n à  15/12/2015 

v  c  n  ông   u  n   n  1, bà      ị H   ôn  t an  toán số t ền 

2.330.000.000 đ n  n   t ỏa t u n n n   p đ n  nà  đ  bị  u  bỏ  Đố  v   số 

t ền 820 000 000 đ n  trả Ngân hàng Sacombank c   n án  Đắ      là t ền của 

v  c  n  ôn    u  n   n  1, bà      ị H,     trả n  n  n  àn , ông        

 , bà   u  n   ị H c          n  n va  n  riêng c     ôn  p ả  là t ền c u ển 

n   n   

N à  08/10/2015 ông         , bà   u  n   ị H    t  p   p đ n  

c u ển n   n  03 t ửa đ t tr n c o v  c  n  ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H 

v   n   dun  c u ển n   n  n   đ     v   ôn    u  n   n  1, bà      ị H, 

v   mục đ c  tẩu tán tà  sản   ỏ  bị    b  n t    àn  án  

Ngày 27/10/2015, ông         , bà   u  n   ị H c n  ông   u  n   n 

 , bà  ao   ị H đ n   n p òn  côn  c  n  Đắ    l côn  c  n    p đ n  

c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t t eo m u, n  n  ôn          , bà   u  n 

  ị H   ôn  b  t n   dun  của   p đ n  và   á c u ển n   n , do t n t ởn  

ông   u  n   n  , bà  ao   ị H và t n  t  n  oản  loạn do làm  n t ua l  n n 

muốn tẩu tán tà  sản du  n  t n n ôn  bà đ     vào   p đ n . Hơn nữa, do 03 lô 

đ t nêu tr n của ông         , bà   u  n   ị H đ  bị     cục      àn  án d n 

sự  u ện Đ c  n  c  , kê biên để đảm bảo t ực   ện n   a vụ t    àn  án c o 

các c ủ n  n n ông         , bà   u  n   ị H   ôn  đ n    t  p tục t ực   ện 

  p đ n  c u ển n   n  và đề n  ị  òa án bác   u c u   ở    ện của n u  n 

đơn,  ủ    p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t n à  27/10/2015  

 gười có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan ông  gu  n V n T1,  à V  Th  H 

trình bày: Ông   u  n   n  1, bà      ị H t ừa n  n v ệc ký   t   p đ n  

c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t v   ông         , bà   u  n   ị H đún  

n   n u  n đơn ôn    u  n   n T, bà  ao   ị H tr n  bà  và    n  địn  ôn  

bà c ỉ đ n  t n thay cho ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H để l p   p đ n  

c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t   ố t ền c u ển n   n  và số t ền 

820 000 000 đ n  trả n     n  àn  cho ông         , bà   u  n   ị H là của 

ông ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H   ôn  l  n quan    đ n ôn  bà  

 gười có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan:      ơ   T          Tr        

H, ông Tr       N        T   T     P  m T   K     P  m T   V        T   T1  

       T a         N      T    1     P  m T      ông Tr   N   T,      a 

T   T        T    1, ông  ỗ N ọ            T   N     P  m T          r    

   :     cục      àn  án d n sự  u ện Đ đ  t  c  c    b  n 03 t ửa đ t đ  n u 

tr n của ôn          , bà   u  n   ị H t eo Qu  t địn     b  n số: 09/QĐ-

   H    n à  01/4/2016 của     cục      àn  án d n sự  u ện Đ, để đảm 

bảo t ực   ện n   a vụ t    àn  án của ôn          , bà   u  n   ị H đố  v   

các   oản n    ạ  t    đ ểm    b  n, 03 t ửa đ t c u ển n   n    ữa ôn     

     , bà   u  n   ị H v   ôn  ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H c  a đ  c 

đ n     san  t n qu ền sử dụn  đ t n n c  a p át s n    ệu lực     v  , đề n  ị 

 òa án  ủ    p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t n à  27/10/2015   ữa 

v  c  n  ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H v   v  c  n  ôn          , bà 

  u  n   ị H. 

 ạ  Bản án số: 14/2017/DS-ST, ngày 23-8-2017 của  òa án nhân dân 

 u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn  đ  c n c    oản 3 Đ ều 26, đ ểm a   oản 1 Đ ều 35, 



5 

đ ểm c   oản 1 Đ ều 39, Đ ều 144, Đ ều 149, Đ ều 227, Đ ều 273 của B  lu t 

 ố tụn    n sự;   oản 3 Đ ều 159 B  lu t  ố tụn    n sự 2005  

Áp dụn  các Đ ều 122, Đ ều 689, Đ ều 697, Đ ều 698, Đ ều 699 của B  

lu t   n sự 2005; đ ểm a   oản 3 Đ ều 167, Đ ều 188  u t đ t đa  n m 2013; 

  oản 1 Đ ều 6   ôn  t  l  n tịc  số: 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC;   áp lện  án p  , lệ p    oà án. 

T  ê  x : 

1.    p n  n   u c u   ở    ện của ôn    u  n   n   và bà  ao   ị H   

1 1   ôn  n  n   p đ n  l p n à  27/10/2015 tạ    n p òn  côn  c  n  

Đắ    l   ữa ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H v   ôn          , bà   u  n 

  ị H về v ệc c u ển n   n  qu ền sử dụn  đố  v   03 t ửa đ t: t ửa đ t d ện 

t c  110m2 đ t ở, số t ửa 01, t  bản đ  đ c l p; t ửa đ t d ện t c  100m2 đ t ở, 

số t ửa 02, t  bản đ  đ c l p; t ửa đ t d ện t c  1 200m2 đ t tr n  c   l u n m, 

số t ửa 01, t  bản đ  đ c l p 26, c n  t a lạc tạ  t  4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  

Đắk Nông. 

1.2.  n    u  n   n  , bà bà  ao   ị H đ  c tr n qu ền sử  ữu các tà  

sản n   sau: 

- 01 n à x   c p 4 c  d ện t c  155,4m2  10,5m x 14,8m ; tron  đ  c  p  n 

d ện t c  n m tron   àn  lan  l         ao t ôn  quốc l  14 là 82,43m2; 01 n à 

tạm d ện t c  51,25m; 01   n  n  c s u 25m   ác tà  sản nà  t u c t ửa đ t 

d ện t c  110m2 đ t ở, số t ửa 01, t  bản đ  đ c l p và t ửa đ t d ện t c  100m2 

đ t ở, số t ửa 02, t  bản đ  đ c l p, c n  toạ lạc tạ  t  4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, 

tỉn  Đắk Nông. 

- 28 c   bôn   òn, 28 c   t  u tr n  n m 2014, 04 c   bơ   ép tr n  n m 

2012   ác tà  sản nà  t u c t ửa đ t d ện t c  1 200m2 đ t tr n  c   l u n m, số 

t ửa 01, t  bản đ  đ c l p 26, t a lạc tạ  t  4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắk 

Nông. 

1.3. Bu c ôn          , bà   u  n   ị H p ả    ao 03 t ửa đ t t eo   p 

đ n  c u ển n   n  n à  27/10/2015 và t t cả các tà  sản c  tr n đ t c o ôn  

  u  n   n  , bà  ao   ị H  

  Đ c đ ểm về đ t và tà  sản  ắn l ền tr n đ t n   b  n bản xem xét, t ẩm 

địn  tạ  c   n à  06/01/2017 . 

1 4  Bu c ôn    u  n   n   và bà  ao   ị H p ả  trả c o ôn           

và bà   u  n   ị H trị   á của n à, n à tạm và v t    n trúc  ắn l ền tr n đ t là 

137 893 000 đ n   

2  K ôn  c  p n  n   u c u đ c l p của n     c  qu ền l  , n   a vụ l  n 

quan:  n   r n   n  , bà      ị  , bà   ơn    ị H, ôn   r n Đ n  H về v ệc 

  u c u  u    p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t n à  27/10/2015   ữa 

ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H v   ôn          , bà   u  n   ị H  

Ngoài ra, Toà án c p sơ t ẩm còn tu  n về c   p   c   p   xem xét t ẩm 

địn  tạ  c  , địn    á tà  sản, án p   và qu ền   án  cáo của các đ ơn  sự  

Sa  k i xé  x   ơ   ẩm: 

- N                  ơ         C   C     N      T      ó  ơ  k á    á  

    á   ơ   ẩm   :          S-ST            á       m       ủa Tòa á       

           , yêu       i      xé  x    a     á   ơ   ẩm                  p 



6 

                                  ấ    p                  i a          i 

    N          T     Ca  T       

- N                                                n   i  ó         i 

   ĩa     iê    a     P  m T         P  m T   K         T a            T   

T      Tr       N     P  m T         P  m T            T   N  ó  ơ  k á   

 á      á   ơ   ẩm   :          S-ST            á       m       ủa Tòa á  

                ,  ê        i      xé  x          á   ơ   ẩm   i         i 

   i  i m kê  iê                  ấ     a           k   a    ê          

N          T     Ca  T      ê                           ủa        C   C  

   N      T      

 ạ  p   n tòa p úc t ẩm, n u  n đơn v n   ữ n u  n   u c u   ở    ện, 

n       án  cáo   ữ n u  n n   dun    án  cáo, các đ ơn  sự đều tr n  bà  

n   ở   a  đoạn sơ t ẩm  

      bảo vệ qu ền và l    c    p p áp của bà   u  n   ị H:  u t s  

   ơn     c   tr n  bà  lu n c :  r n t ực t , v ệc c u ển n   n  là   ữa v  

c  n  ôn         C, bà   u  n   ị H v   v  c  n  ông   u  n   n  1, bà 

     ị H, còn ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H c ỉ là n     đ n  ra n  n 

c u ển n   n  thay cho ông   u  n   n  1, bà      ị H, tu  n   n các tà  

l ệu, c  n  c  tron     sơ t ể   ện ông   u  n   n  , bà  ao   ị H n   v  

c  n  ông   u  n   n  1, bà      ị H n  n c u ển n   n  là   ôn  p   

  p.   ệc ôn    u  n   n   và bà  ao   ị H c o r n  đ  đ a số t ền 

820 000 000 đ n  để c o ôn          , bà   u  n   ị H trả n  n  n  àn  l   

s  đỏ t   c  p và số t ền c u ển n   n  còn lạ  đ  c trừ vào   oản n  

2.370.000.000 đ n  là   ôn  c  c n c  v    ôn  đ a ra đ  c c  n  c  c  n  

m n ,   ôn  đ  c sự t ừa n  n của ông         , bà   u  n   ị H n n đ   là 

     n  n n  r  n ,   ôn  l  n quan đ n t ền c u ển n   ng    oà  ra, bản án 

sơ t ẩm bu c ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H trả lạ    á trị tà  sản  ắn l ền v   

đ t c o ôn          , bà   u  n   ị H là đ    ả  qu  t v  t quá   u c u   ở  

  ện v  n u  n đơn c ỉ   u c u  oà án bu c ti p tục t ực   ện   p đ n .  ừ 

n ữn  l p lu n tr n, đề n  ị H   đ n  xét xử áp dụn    oản 3 Đ ều 308, Đ ều 

310 B  lu t  ố tụn    n sự, c  p n  n   u c u   án  cáo của bà   u  n   ị 

H,  u  bản án sơ t ẩm số: 14/2017/  -   n à  23 t án  8 n m 2017  òa án 

n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn   

Đạ  d ện   ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đắ   ôn  p át b ểu      n:  

-  ề tố tụn :       t am   a tố tụn  và n     t  n  àn  tố tụn  đ  t ực 

  ện đún  qu  địn  của B  lu t  ố tụn    n sự tạ   òa án c p p úc t ẩm  

-  ề n   dun :   n c  vào các tà  l ệu, c  n  c  đ  đ  c xem xét tạ  p   n 

toà,   t quả tran  tụn  tạ  p   n toà,   ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đắ   ôn  

n  n t   : 

+   ệc ôn          , bà   u  n   ị H      t   p đ n  c u ển n   n  

qu ền sử dụn  đ t v   ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H là c  t  t, đ  c các 

b n t ừa n  n c ữ     G á c u ển n   n  t ực t  là 3 150 000 000 đ n  và đ  

đ  c ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H t an  toán c o ông         , bà 

  u  n   ị H, bao   m: 820 000 000 đ n  trả t ền n  n  àn  và trừ vào số t ền 

ông         , bà   u  n   ị H đ  va , c  t oả t u n tron       c u ển 

n   n  v  t ta  n à  08/10/2015.    a bị đơn ôn          , bà   u  n   ị H 
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c o r n  c  a n  n đ  c số t ền c u ển n   n  n  n  đ  t ừa n  n c  va  của 

ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H 2 370 000 000 đ n , đố  v   số t ền 

820 000 000 đ n  trả    n  àn  t   ôn          , bà   u  n   ị H c o r n  

là của v  c  n  ông   u  n   n  1, bà      ị H n  n    ôn  đ  c ôn  

  u  n   n  1 t ừa n  n và ôn    u  n   n  1    n  địn  số t ền tr n là của 

ông   u  n   n  . Ông V       , bà   u  n   ị H c n    ôn  đ a ra đ  c 

c  n  c  c  n  m n   Đ n  t   , tạ  t    đ ểm côn  c  n    p đ n  c u ển 

n   n  n à  27/10/2015 t   c  a c  bản án, qu  t địn  của  oà án bu c ôn  

        , bà   u  n   ị H p ả  t ực   ện n   a vụ đố  v   các đ ơn  sự   ác 

 Qu  t địn  đ u t  n là Qu  t địn  số 29/2015/QĐ  -   n à  18/11/2015  nên 

  ôn  v  p ạm   oản 1 Đ ều 6   ôn  t  l  n tịc  số: 14/2010/    /B  -

TANDTC-VKSNDTC    n  d n về kê biên, xử l  tà  sản để t    àn  án     

v  ,  oà án c p sơ t ẩm côn  n  n   p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t 

  ữa ôn          , bà   u  n   ị H v   ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H là 

đún  p áp lu t  

+ Đố  v   n     c  qu ền l   n   a vụ l  n quan bà   ạm   ị Đ vắn  m t 

tạ  p   n toà   ôn  c  l  do c  n  đán , đ  đ  c  oà án tr ệu t p   p lệ đ n l n 

t    a  n n đề n  ị H   đ n  xét xử đ n  c ỉ xét xử p úc t ẩm đố  v     u c u 

khán  cáo của bà   ạm   ị Đ. 

 ừ n ữn  n  n địn  tr n,   ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đắ   ôn  đề n  ị 

H   đ n  xét xử c n c    oản 3 Đ ều 296,   oản 1 Đ ều 308 của B  lu t  ố 

tụn    n sự  đ n  c ỉ xét xử p úc t ẩm đố  v     u c u kháng cáo của bà   ạm 

  ị Đ;   ôn  c  p n  n   u c u   án  cáo của ôn          , bà   u  n   ị 

H, bà   ạm   ị  , bà   ạm   ị K, ôn       an  H, bà      ị  , ôn   r n 

  n  , bà   ạm   ị  , bà      ị  ,   ữ n u  n bản án sơ t ẩm số: 

14/2017/DS-ST ngày 23 tháng 8 n m 2017  òa án n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ  

Nông. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Xét   u c u   án  cáo của các đ ơn  sự, c n c  vào các c  n  c , tà  l ệu 

l u tron     sơ,   t quả xét  ỏ , tran  tụn  tạ  p   n toà, H   đ n  xét xử xét 

t   : 

 1   ét   u c u   án  cáo của ôn          , bà   u  n   ị H   u c u 

H   đ n  xét xử p úc t ẩm sửa bản án sơ t ẩm t eo    n  bác   u c u   ở  

  ện của n u  n đơn,  u  H p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t đ     

  t   ữa ôn  bà v   ôn    u  n   n   và bà  ao   ị H vào ngày 27/10/2015. 
 

  eo H p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t đ  đ  c côn  c  n  

vào n à  27/10/2015 và H p đ n  v  t ta  t oả t u n v ệc c u ển n   n  

qu ền sử dụn  đ t n à  08/10/2015  B  03-04, 24-25  t ể   ện:    c  n  ôn  

        , bà   u  n   ị H c u ển n   n  c o v  c  n  ôn    u  n   n  , 

bà  ao   ị H 03 t ửa đ t, cụ t ể: 

-   ửa đ t số 01, t  bản đ  đ c l p, d ện t c :110m2,      c  n  n  n 

qu ền sử dụn  đ t     t tắt là    Q  Đ  số B  002281 do    ban n  n d n 

    t tắt là  B     u ện Đ c p n à  25/12/2012; 
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- Thửa đ t số 02, t  bản đ  đ c l p, d ện t c  100m2,    Q  Đ số B  

728082 do UBND  u ện Đ c p n à  22/01/2013  

- T ửa đ t số 01, t  bản đ  đ c l p 26, d ện t c  1 200m2,    Q  Đ số 

B  590053 do  B    u ện Đ c p n à  02/6/2014 

  n  địa c ỉ:    4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đ    ôn  

 ề   á c u ển n   n  t eo H p đ n  chuyển n   n  n à  27/10/2015 là 

300 000 000 đ n  n  n  t eo H p đ n  v  t ta  t oả t u n v ệc c u ển n   n  

n à  08/10/2015 và n u  n đơn ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H tr n  bà  t   

  á c u ển n   n  t ực t  là 3 150 000 000 đ n  và đ  trả   t t ền c u ển 

n   n  c o ôn         C, bà   u  n   ị H, cụ t ể:   à  08/10/2015 ôn  

  u  n   n  , bà  ao   ị H giao cho ông          bà   u  n   ị H 

820 000 000 đ n  trả n     n  àn   acomban      n án  Đắ      để n  n lạ  

   Q  Đ đan  t   c  p, số t ền c u ển n   n  còn lạ  là 2 330 000 000 đ n  

đ  đ  c trừ vào số n  2 370 000 000 đ n  ôn          , bà   u  n   ị H n  

ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H tr  c đ    n    u  n   n  , bà  ao   ị H 

c  cun  c p      n  n n  n à  01/9/2015 t ể   ện v ệc ôn          , bà 

  u  n   ị H va  số t ền 2 370 000 000 đ n  để c  n  m n  c o l     a  của 

mình  B  30-31      a bị đơn ôn          , bà   u  n   ị H c n  t ừa n  n 

  á t ực t  c u ển n   n  là 3 150 000 000 đ n  n  n  c o r n  c  a n  n 

đ  c t ền c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t là   ôn  c  c n c , bở  lẽ: 

- Đố  v   số t ền 820 000 000 đ n  trả    n  àn : Ông         , bà 

  u  n   ị H c o r n  là t ền va  của ôn    u  n   n  1, c          va  t ền 

riêng cho ông   u  n   n  1, không liên quan đ n t ền c u ển n   n  n  n  

ông         , bà   u  n   ị H   ôn  đ a ra đ  c c  n  c  để c  n  m n   

 n    u  n   n  1   ôn  t ừa n  n l   tr n  bà  của ôn          , bà 

  u  n   ị H và    n  địn  số t ền tr n là của ôn    u  n   n  , bà  ao   ị 

H. 

- Đố  v   số t ền 2.330 000 000 đ n : Tạ    p đ n  c u ển n   n       

v  t ta  n à  08/10/2015 đ  t ể   ện v ệc  a  b n t oả t u n số t ền c u ển 

n   n  sẽ đ  c trừ vào số t ền ôn         C, bà   u  n   ị H va  của ôn  

  u  n   n  , bà  ao   ị H. Ông         , bà   u  n   ị H c n  t ừa n  n 

c  n  của ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H số t ền 2.370 000 đ n  t eo      

n  n n  n à  01/9/2015   n          , bà   u  n   ị H c o r n  số t ền 

2 370 000 000 đ n  là   p đ n  va  t ền r  n    ôn  l  n quan đ n t ền c u ển 

n   n  qu ền sử dụn  đ t n  n     ôn  đ a ra đ  c c  n  c     để c  n  

minh. 

H   đ n  xét xử xét t   ,   p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t 

n à  27/10/2015 đ  c l p t eo m u, đ  c côn  c  n  là p     p về   n  t  c 

t eo Đ ều 122, Đ ều 689 B  lu t   n sự 2005   ạ  t    đ ểm c u ển n   n  03 

t ửa đ t n u tr n đ  đ  c c p    Q  Đ đ n  t n ôn          , bà   u  n 

  ị H, đ t   ôn  c  tran  c  p, qu ền sử dụn  đ t   ôn  bị áp dụn  b ện p áp 

n  n c  n, b ện p áp   ẩn c p tạm t   ,   ôn  bị    b  n để bảo đảm t    ành án, 

c  a c  bản án, qu  t địn  sơ t ẩm mà ông         , bà   u  n   ị H là 

n     p ả  t    àn   Qu  t địn  đ u t  n là Qu  t địn  số: 29/2015/QĐ  -   

n à  18/11/2015   ả  qu  t tran  c  p   ữa bà   ạm   ị K và ôn          , bà 
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Ngu  n   ị H , n n c  đ   đủ đ ều   ện để c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t 

qu  địn  tạ    oản 1 Đ ều 188  u t Đ t đa  2013, qu  địn : 

“1. N   i          ấ         ự   i   các               ổi         

        cho thuê, cho thuê   i    ừa kế,  ặ   cho,   ế   ấp                ấ   

góp      ằ                  ấ  khi có các  i   ki   sau    : 

a) Có Giấ               rừ  r       p quy        i k     3  i   186 và 

 r       p        ừa kế quy        i k     1  i   168  ủa      này; 

b)  ấ  không có tranh   ấp  

c) Q              ấ  không    kê biên          m thi hành án; 

d) Trong    i   n          ấ   

2.   ” 

Đ n  t   ,   ôn  trá  v   qu  địn  tạ    oản 1 Đ ều 6   ôn  t  l  n tịc  số: 

14/2010/TTLT-BTP-TANDTC- K      n à  26/7/2010    n  d n t    ành 

 u t      àn  án   n sự, qu  địn : 

 “   K   ừ    i  i m  ó     á      ế        ơ   ẩm m      i p  i   i      

á   á           ổi                  ặ          ế   ấp       ã      m      i 

     ủa m            i k á   k       ừa        i         ủa m    m  k        

     k      i                 i      án       i      ó        kê  iê       i      

á    rừ  r       p p áp       ó          k á    

K   ừ    i  i m  ó     á      ế        ó  i    ự  p áp        ặ   r     r     

  p  ã    áp       i   p áp        ặ    i   p áp k ẩ   ấp   m    i   i   p áp 

      m   i      án   i   p áp   ỡ     ế   i      á  m    i         á          

        ặ          ế   ấp      ã      m            i k á       i p  i   i      án 

k       ừa        i         ủa m           kê  iê   x          i      á ”   

H p đ n  c u ển n   n  đ  c      t   ữa các bên có đ   đủ n n  lực 

 àn  v  d n sự và  oàn toàn tự n u ện,   ôn  bị ép bu c, mục đ c , n   dun  

của   p đ n    ôn  v  p ạm p áp lu t,   ôn  trá  đạo đ c x     , b n c u ển 

n   n  qu ền sử dụn  đ t đ  n  n toàn b  t ền c u ển n   n  và đ  bàn   ao 

03    Q  Đ c o b n n  n c u ển n   n  để làm t ủ tục đ n     san  t n 

qu ền sử dụn  đ t t eo qu  địn      a bị đơn ôn          , bà   u  n   ị H 

c o r n  do t n  t  n  oản  loạn và muốn tẩu tán tà  sản n n đ       p đ n  

c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t v   ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H là 

  ôn  c  c n c  bở  lẽ: Ha  b n l p   p đ n  c u ển n   n  v  t ta  n à  

08/10/2015 n  n  đ n n à  25/10/2015 m   t  n  àn  côn  c  n    p đ n , 

  p đ n  đ  đ  c đ c lạ  c o các b n n  e m   ký, c  xác n  n của  ôn  

c  n  v  n   n          , bà   u  n   ị H   ôn  đ a ra đ  c c  n  c     để 

c  n  m n  c o l     a  của m n   

 o đ , H   đ n  xét xử xét t     oà án c p sơ t ẩm côn  n  n   p đ n  

c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t   ữa ôn          , bà   u  n   ị H v   

ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H là c  c n c , đún  p áp lu t. 

 2   Đố  v     u c u  u  bản án sơ t ẩm của bị đơn bà   u  n   ị H v   l  

do bản án sơ t ẩm bu c ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H trả lạ    á trị tà  sản 

 ắn l ền v   đ t c o ôn          , bà   u  n   ị H là đ    ả  qu  t v  t quá 

  u c u   ở    ện, H   đ n  xét xử xét t   :     dun  nà  v  t quá p ạm v  
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  án  cáo n n H   đ n  xét xử   ôn  xem xét, qu  địn  tạ  Đ ều 293 B  lu t 

 ố tụn    n sự  

[3    ét   u c u   án  cáo của n     c  qu ền l   n   a vụ l  n quan: bà 

  ạm   ị  , bà      ị  , bà      ị  , ôn   r n   n  , ôn       an  H, bà 

  ạm   ị  , bà   ạm   ị K   u c u H   đ n  xét xử  u    p đ n  c u ển 

n   n  qu ền sử dụn  đ t   ữa ôn          , bà   u  n   ị H v   ôn  

  u  n   n  , bà  ao   ị H v   l  do tạ  t    đ ểm    b  n, qu ền sử dụn  đ t 

c  a đ  c đ n     san  t n c o ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H n n v n 

t u c qu ền sử dụn  của ôn          , bà   u  n   ị H, H   đ n  xét xử xét 

t   : K ôn  c  c n c  để c  p n  n n   đ  p  n t c  tạ  mục  1   

[4   Đố  v     u c u   án  cáo của bà   ạm   ị Đ, H   đ n  xét xử xét 

t   :  ạ  p   n toà, bà   ạm   ị Đ vắn  m t   ôn  c  l  do, đ  đ  c  oà án 

tr ệu t p   p lệ đ n l n t    a  n n c n c n c    oản 3 Đ ều 296 của B  lu t  ố 

tụn    n sự, đ n  c ỉ xét xử p úc t ẩm đố  v     u c u   án  cáo của bà   ạm 

  ị Đ. 

 ét đề n  ị của Đạ  d ện   ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đắ   ôn  tạ  p   n 

toà là c  c n c , c n c  p n  n. 

 ừ p  n t c  và n  n địn  tr n, HĐ   xét t    c n đ n  c ỉ xét xử p úc 

t ẩm đố  v     u c u   án  cáo của bà   ạm   ị Đ;   ôn  c  c n c  để c  p n  n 

  u c u   án  cáo của ôn          , bà   u  n   ị H, bà   ạm   ị  , bà      ị 

 , bà      ị  , ôn   r n   n  , ôn       an  H, bà   ạm   ị  , bà   ạm 

  ị K,   ữ n u  n Bản án sơ t ẩm số: 14/2017/  -   n à  23/8/2017 của  oà 

án n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn . 
 

 ề án p   d n sự p úc t ẩm:  o   án  cáo   ôn  đ  c c  p n  n  o c bị 

đ n  c ỉ xét xử p úc t ẩm v  l  do vắn  m t nên n       án  cáo p ả  c ịu 

300 000 đ n  án p   d n sự p úc t ẩm, đ  c trừ vào số t ền tạm  n  án p   đ  

n p  

    á   ẽ  rê ;  
 

Q YẾT Đ NH 

  n c    oản 3 Đ ều 296,   oản 1 Đ ều 308 của B  lu t  ố tụn    n sự; Đ ều 

122, Đ ều 689, Đ ều 697, Đ ều 698, Đ ều 699 của B  lu t   n sự 2005; đ ểm a 

  oản 3 Đ ều 167, Đ ều 188  u t đ t đa  n m 2013;   oản 1 Đ ều 6   ôn  t  

li n tịc  số: 14/2010/    -BTP-TANDTC-VKSNDTC    n  d n t    àn  

 u t      àn  án   n sự;   áp lện  án p  , lệ p   n m 2009;    ị qu  t số: 

326/2016/NQ- B  QH14 n à  30/12/2016 của    ban t   n  vụ Quốc     

qu  địn  về án p  , lệ p    oà án  
 

Đ n  c ỉ xét xử p úc t ẩm đố  v     u c u   án  cáo của bà   ạm   ị Đ  

Không c  p n  n   u c u   án  cáo của ôn          , bà   u  n   ị H, 

bà   ạm   ị  , bà      ị  , bà      ị  , ôn   r n   n  , ôn       an  H, 

bà   ạm   ị  , bà   ạm   ị K  

  ữ n u  n Bản án sơ t ẩm số: 14/2017/DS-ST n à  23/8/2017 của  oà án 

n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắk Nông. 

T  ê  x : 
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1.    p n  n   u c u   ở    ện của ôn    u  n   n   và bà  ao   ị H   

-  ôn  n  n   p đ n  chu ển n   n  qu ền sử dụn  đ t l p n à  

27/10/2015 tạ    n p òn  côn  c  n  Đắ    l   ữa ôn    u  n   n  , bà  ao 

  ị H v   ôn          , bà   u  n   ị H đố  v   03 t ửa đ t: T ửa đ t d ện 

t c  110m2 đ t ở, số t ửa 01, t  bản đ  đ c l p,      c  n  n  n qu ền sử dụn  

đ t số B  002281 do    ban n  n d n  u ện Đ c p n à  25/12/2012; t ửa đ t 

d ện t c  100m2 đ t ở, số t ửa 02, t  bản đ  đ c l p,      c  n  n  n qu ền sử 

dụn  đ t số B  728082 do    ban n  n d n  u ện Đ c p n à  22/01/2013; t ửa 

đ t d ện t c  1 200m2 đ t tr n  c   l u n m, số t ửa 01, t  bản đ  đ c l p 26, 

     c  n  n  n qu ền sử dụn  đ t số B  590053 do    ban n  n d n  u ện 

Đ c p n à  02/6/2014, c n  t a lạc tạ  t  4, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Đắk Nông. 

-  Bu c ôn          , bà   u  n   ị H p ả    ao 03 t ửa đ t t eo   p 

đ n  c u ển n   n  n à  27/10/2015 và t t cả các tà  sản  ắn l ền v   đ t c o 

ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H  

  Đ c đ ểm về đ t và tà  sản  ắn l ền tr n đ t n   b  n bản xem xét, t ẩm 

địn  tạ  c   n à  06/01/2017 . 

- Bu c ôn    u  n   n  oản và bà  ao   ị Hả  p ả  trả c o ôn         

  và bà   u  n   ị H trị   á tà  sản  ắn l ền v   đ t là 137 893 000       r m 

 a m ơi      ri    ám  r m      m ơi  a       đ n   

2. K ôn  c  p n  n   u c u đ c l p của n     c  qu ền l  , n   a vụ l  n 

quan:  n   r n   n  , bà      ị  , c ị   ơn    ị H, ôn   r n Đ n  H về   u 

c u  u    p đ n  c u ển n   n  qu ền sử dụn  đ t n à  27/10/2015   ữa ôn  

  u  n   n  , bà  ao   ị H v   ôn          , bà   u  n   ị H  

3   ề c   p   t ẩm địn  tạ  c  , địn    á tà  sản:  n          , bà   u  n 

  ị H p ả  trả c o ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H 9 700 000  C     ri       

 r m       đ n  c   p   xem xét t ẩm địn  tạ  c   và địn    á tà  sản   

4   ề án p   d n sự sơ t ẩm: 

- Ôn           và bà   u  n   ị H p ả  c ịu 200 000   ai  r m       

đ n  án p   d n sự sơ t ẩm  

-  n   r n Đ n  H và bà   ơn    ị H, ôn   r n   n   và bà      ị   

đều p ả  c ịu 200 000   ai  r m       đ n  án p   d n sự sơ t ẩm, đ  c trừ 

vào số t ền tạm  n  án p   đ  n p t eo b  n la  số 0003992 n à  30/12/2016 và 

b  n la  số 0003997 n à  06/01/2017 tạ      cục      àn  án d n sự  u ện Đ, 

tỉn  Đắ   ôn   

-  n    u  n   n  , bà  ao   ị H p ả  c ịu 6 894 000  Sá   ri    ám 

 r m      m ơi           đ n  án p   d n sự sơ t ẩm, đ  c trừ vào số t ền 

38.000.000   a m ơi  ám  ri    đ n  tạm  n  án p   đ  n p t eo b  n la  số 

0002169 n à  27/7/2016 tạ      cục      àn  án d n sự  u ện Đ, tỉn  Đắ  

 ôn    rả lạ  c o ôn    u  n   n  , bà  ao   ị H số t ền 31 106 000   a 

m ơi m    ri   m    r m     á        đ n    

K   ừ          á      ế        ó  i    ự  p áp         i   i  á   r     

  p  ơ   a    i      á   ó         ủ      ra    ế         i      á     ặ  k  

 ừ       ó  ơ   ê        i      á   ủa     i        i      á     i   i  á  

k      i   p  i  r          i        i      á        ế  k i   i      x     ấ  

    á  k      i           á    ê  p  i   i      á   ò  p  i      k      i    ãi 



12 

 ủa     i    ò  p  i   i      á       m    ãi   ấ             i k        i   

                 ự       
 

5   ề án p   d n sự p úc t ẩm:  n           và bà   u  n   ị H, bà 

  ạm   ị Đ, bà   ạm   ị  , bà      ị  , ôn   r n   n   và bà      ị  , ôn  

     an  H, bà   ạm   ị  , bà   ạm   ị K đều p ả  c ịu 300 000   a  r m 

      đ n  án p   d n sự p úc t ẩm, đ  c trừ vào số t ền tạm  n  án p   p úc 

t ẩm đ  n p t eo b  n la  số 0000443, 0000444, 0000445, 0000446, 0000447, 

0000448, 0000449, 0000450 n à  06/9/2017, b  n la  số 0000351 n à  

07/9/2017, b  n la  số 0000356 n à  08/9/2017 tạ      cục      àn  án d n sự 

 u ện Đ, tỉn  Đắ   ôn   

Tr       p     á      ế              i                      i  i     

       i      á       ự         i        i      á       ự      i p  i   i      

á       ự  ó         ỏa         i      á          ê        i      á    ự 

         i      á    ặ       ỡ     ế   i      á                  i  á   i      

            Thi hành án d    ự     i  i     i      á         ự   i   theo quy 

       i  i           T i      á       ự  

Bản án p úc t ẩm c    ệu lực p áp lu t  ể từ n à  tu  n án  

 
 ơi nhận:          
-  TAN   ấp  a    i TP     C    i    

-  VKSND t      k N     

- TAN           

- T A S          

- Cá    ơ    ự  

-    :     ơ    á   

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TO  PHI N TO  

 
  ã k      ó    ấ   

 

 

 

N    n V n Th   n 

 


